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Tên cơ sở lưu trú

du lịch
Đơn vị chủ quản Mã số doanh nghiệp

1
Khách sạn Vị Hoàng Công ty cổ phần du lịch Nam Định 0600001044

2
Khách sạn Lakeside 2 Công ty TNHH MTV Mạnh Hải 0600608576

3
Khách sạn Lakeside Công ty TNHH MTV Mạnh Hải 0600608576

4
Khách sạn Sơn Nam Công ty cổ phần Sơn Nam 0900009050

5
Khách sạn Nam Cường 

Công ty cổ phần tập đoàn Nam Cường 

Hà Nội
0600082558

6
Khách sạn Sojo

Công ty cổ phần tin học - điện tử Nam 

Định
0600265209

7
Khách sạn Công Đoàn Công ty cổ phần Du lịch Công Đoàn NĐ 0600001319

8
Khách sạn Prato Công ty TNHH Điềm Bích 0601080680

9
Khách sạn Adam Hộ kinh doanh cá thể 0601204720

10
Nhà nghỉ Adam Hộ kinh doanh cá thể 0601204720

11
Khách sạn Malisa Công ty TNHH Malisa Hotel 0600932244

12
Khách sạn Malisa 2 Công ty TNHH Malisa Hotel 0600932244

13
Khách sạn Đông Nam 1 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Đức 0600343954

14
Khách sạn Đông Nam 2 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Đức 0600343954

15
Khách sạn Luxury Công ty TNHH Ngọc Dũng 0600297641

16
Khách sạn Phú Mỹ Hộ kinh doanh cá thể 0600802647

17
Khách sạn Sen Vàng Hộ kinh doanh cá thể 8618414914

18
Nhà nghỉ Dệt Công ty Hoàng Long 0600934121

19
Khách sạn  Minh Hải Hộ kinh doanh cá thể 6732

20
Khách sạn Bình Tân Công ty cổ phần thương mại Bình Tân 0600643563
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21

Khách sạn Công Đoàn Thịnh 

Long

Công ty cổ phần khách sạn Công Đoàn 

Thịnh Long
0600492804

22
Khách sạn Minh Thu II Hộ kinh doanh cá thể SH3635

23
Khách sạn Thiên Long Công ty TNHH Thiên Long II 0600345158

24
Khách sạn Tân Thịnh

Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ và 

Du lịch Tân Thịnh
0601110060

25
Khách sạn Minh Hạnh 1 Hộ kinh doanh cá thể 9292

26
Khách sạn Điện Lực Hộ kinh doanh cá thể 6804

27
Khách sạn Cồn Nhất Công ty TNHH khách sạn Cồn Nhất 0600277187

28
Khách sạn Trường Sơn Hộ kinh doanh cá thể 1412

29
Khách sạn  Xuân Kiên Hộ kinh doanh cá thể 07J000126

30
Khách sạn Phương Uyên Hộ kinh doanh cá thể 07J8004390
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